






































STT Nội dung Người có liên quan Giá trị (VND)

A CÔNG TY LÀ BÊN BÁN HÀNG

I Hợp đồng/giao dịch năm 2025 

1

Các phát sinh của Hợp đồng về việc cung cấp 

dịch vụ BDSC thường xuyên NMNĐ Vũng 

Áng 1 

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật) 

Chi tiết theo bảng đính 

kèm 1.1

2

Các phát sinh của Hợp đồng về việc cung cấp 

dịch vụ BDSC thường xuyên NMNĐ Cà Mau 1 

&2

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật) 

Chi tiết theo bảng đính 

kèm 1.1

3

Các phát sinh của Hợp đồng về việc cung cấp 

dịch vụ BDSC thường xuyên NMNĐ Nhơn 

Trạch 1 &2 

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật) 

Chi tiết theo bảng đính 

kèm 1.1

4
Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa điện mặt 

trời áp mái tại nhà máy đạm Cà Mau 

 Ký giữa Công ty và Công ty cổ phần 

năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí- 

cung công ty mẹ với cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  

0,327 tỷ

5

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trung tu Tuabine hạ 

áp tổ máy S1 và S2 – Nhà máy Nhiệt Điện 

Sông Hậu 1

 Ký giữa Chi nhánh Phát điện Dầu khí - 

Tập đoàn Công nghiệp -Năng lượng 

Quốc gia Việt Nam  

28,871 tỷ

6

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại tu 19 Van điều 

khiển Tuabine tổ máy S1 và S2 – Nhà máy 

Nhiệt Điện Sông Hậu 1

 Ký giữa Chi nhánh Phát điện Dầu khí - 

Tập đoàn Công nghiệp -Năng lượng 

Quốc gia Việt Nam  

13,448 tỷ

II Chấp thuận Hợp đồng/giao dịch năm 2026

1

Cung cấp vật tư của bơm tuần hoàn, bơm nước 

bổ sung phục vụ đại tu NMĐ Cà Mau 1 năm 

2026

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật) 

45,584 tỷ

III Dự kiến tham gia đấu thầu năm 2026

1

Hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1  giai đoạn 

03 năm

 Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty 

Điện lực Dầu khí Việt Nam /Chi nhánh 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam 

 Dự kiến tham gia

 đấu thầu  

CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Phụ lục 2
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2

Hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường 

xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2  giai đoạn 

2026-2028

 Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty 

Điện lực Dầu khí Việt Nam /Chi nhánh 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam 

 Dự kiến tham gia

 đấu thầu  

3

Hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ BDSC 

thường xuyên NMNĐ Vũng Áng 1 (Dự kiến 

trong 03- 05 năm)

 Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty 

Điện lực Dầu khí Việt Nam /Chi nhánh 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam 

 Dự kiến tham gia

 đấu thầu  

4
Cung cấp dịch vụ BDSC định kỳ phục vụ đại tu 

NMĐ Cà Mau 1 năm 2026

 Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty 

Điện lực Dầu khí Việt Nam /Chi nhánh 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt 

Nam 

 Dự kiến tham gia

 đấu thầu  

B CÔNG TY LÀ BÊN MUA HÀNG

I Hợp đồng/giao dịch năm 2025 

1 Dịch vụ thuê văn phòng, nhà công vụ

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Công ty Điện lực Dầu khí 

Cà Mau) 

 0,818 tỷ 

2 Dịch vụ thuê nhà công vụ

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Công ty Điện lực Dầu khí 

Nhơn Trạch) 

 0,050 tỷ 

3 Dịch vụ thuê nhà công vụ
 Ký giữa Công ty và Công ty cổ phần 

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 
 0,012 tỷ 

4 Cung cấp nhân sự

 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 

(Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam- Trung tâm Dịch vụ Kỹ 

thuật) 

 0,111 tỷ 

II Dự kiến tham gia năm 2026

1 Thuê địa điểm làm trụ sở văn phòng
 Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng 

Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  

 Các bên sẽ đàm phán 

giá thuê trụ sở văn 

phòng 
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I Hợp đồng Vũng Áng 1           39.743.720.409          24.185.786.210 

1
 Gia công phục hồi ruột gà đầu cấp và 02 vỏ đầu cấp hệ 

thống nhiên liệu than - NMNĐ Vũng Áng 1 
SĐBS 23 262.020.771               258.505.781             

 Lắp đặt mới đường ống nước làm mát kín hệ thống máy 

nghiền, thay thế đoạn ống T đường hơi trích số 4 cấp hơi 

vào khoang bình khử khí tổ máy 2 

700.513.462               444.142.822             

 Xử lý bất thường passing van LP bypass A tổ máy 1 183.227.938               90.334.895               

3

 Kiểm tra sửa chữa ống sinh hơi, thay thế, lắp mới các tấm 

ốp chống mài mòn bộ quá nhiệt, bộ tái nhiệt, bộ hâm hệ 

thống sinh hơi tổ máy 2 và dịch vụ phục vụ công tác 

NOTIS – NMNĐ Vũng Áng 1 

SĐBS 25 963.987.579               553.671.037             

4

 Lắp đặt giàn giáo, thay thế, lắp mới các tấm ốp chống mài 

mòn bộ quá nhiệt, bộ tái nhiệt, bộ hâm hệ thống sinh hơi lò 

hơi tổ máy số 1 NMNĐ Vũng Áng 1 

SĐBS 26 834.205.866               404.803.019             

 Dịch vụ bắc giáo và xe cẩu phục vụ công tác thay vỏ, ruột 

trục vít đứng và cụm top bearing máy hút 01 và thay thế 

ruột vít máy hút than 02;  

285.126.178               247.347.778             

 sửa chữa, thay thế buồng xoắn đầu DE máy nghiền than 1F 

- NMNĐ Vũng Áng 1 
123.258.712               119.767.651             

 Gia công lắp đặt mới, cải tạo đường ống xả drain, đường 

ống hóa chất khu vực gian máy tổ 1, 2  
231.202.746               124.593.642             

 Sửa chữa gối trục quạt IDF B tổ máy 2 nhiệt độ tăng cao - 

NMNĐ Vũng Áng 1 
369.515.105               191.364.138             

7
Sửa chữa gối trục quạt IDF B tổ máy 2 nhiệt độ tăng cao - 

NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 29 328.251.772               321.101.126             

8
Thay thế sợi xích băng tải xích cào tổ máy 01 NMNĐ 

Vũng Áng 1
SĐBS 30 138.922.363               138.922.363             

9

Gia công lắp đặt thay thế đường ống nước cứu hỏa khu

vực trạm biến áp; gia công lắp đặt mới đường ống và quạt

làm mát damper RH/SH tổ 1 và 2 - NMNĐ Vũng Áng 1

SĐBS 31 248.442.129               240.650.576             

10

Tháo ruột bơm, kiểm tra đánh giá tình trạng hư hỏng các

chi tiết bên trong bơm cấp turbine B tổ máy 2 - NMNĐ

Vũng Áng 1

SĐBS 32 165.734.400               161.893.534             

11
Bắc giáo, xe cẩu thực hiện công tác thay thế bộ vỏ và ruột

trục vít đứng máy hút than 02
SĐBS 33 136.824.550               136.047.070             

12
Thay thế 01 van an toàn SSH Outlet tường phải tổ máy 2 -

NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 34 189.858.059               186.778.550             

13
Thay thế 02 van an toàn bao hơi tường phải tổ máy 2 -

NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 35 313.453.283               308.989.712             

14

Thay thế tấm ốp/ống hơi quá nhiệt, tái nhiệt, sinh hơi và cắt

sửa membrane liên kết giữa vách đứng và vách xiên của 04

góc lò hơi tổ máy số 2 - NMNĐ Vũng Áng 1

SĐBS 36 1.922.325.875            1.915.241.297          

15

Dịch vụ kiểm tra NDT (PT) ống góp đường ống sinh hơi

phía tường trái và phải lò hơi tổ máy 2 - NMNĐ Vũng Áng

1

SĐBS 37 108.224.662               107.970.516             

16

Lắp đặt bổ sung van cho đường vent, drain và thay thế

đường ống lấy mẫu, đo áp suất tổ máy 02 - NMNĐ Vũng

Áng 1

SĐBS 38 582.564.615               580.928.697             

17
Thay thế buồng xoắn, thay thế lưỡi dao buồng xoắn (loại 08 

gu zông đỡ) đầu DE, NDE máy nghiền 2F
SĐBS 39 366.143.649               354.900.114             

Phụ lục 1.1

 TỔNG HỢP CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG PHÁT SINH NGOÀI BDSCTX CÁC NMĐ NĂM 2025

Stt Gói thầu/hạng mục công việc Số hợp đồng
Giá trị hợp đồng (đã 

bao gồm VAT)

GT nghiệm thu 

hoàn thành (đã bao 

gồm VAT)

Ghi chú

2 SĐBS 24

6 SĐBS 28

5 SĐBS 27
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Stt Gói thầu/hạng mục công việc Số hợp đồng
Giá trị hợp đồng (đã 

bao gồm VAT)

GT nghiệm thu 

hoàn thành (đã bao 

gồm VAT)

Ghi chú

18

Dịch vụ bắc giáo thực hiện công tác kiểm tra, xử lý bất

thường trường số 2 & 5 ESP3; trường số 2, 5 & 6 ESP4 tổ

máy 2 – NMNĐ Vũng Áng 1

SĐBS 40 103.910.132               83.423.547               

19

Thực hiện khắc phục khẩn online xì hở đường ống sinh hơi

tường đứng phía trái lò hơi tổ máy số 2 - NMNĐ Vũng

Áng 1

SĐBS 41 194.832.000               194.832.000             

20
Lắp đặt thay thế thiết bị điện bị hư hỏng hệ thống xử lý

nước thải sinh hoạt NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 42 185.618.499               184.168.497             

21

Dịch vụ bắc giáo và PAUT phục vụ công tác khắc phục

các điểm rò xì các ống sinh hơi phễu lạnh tổ máy 02 -

NMNĐ Vũng Áng 1 

SĐBS 43 106.257.658               106.257.658             

22
Dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế các ti treo ống góp

phễu lạnh lò hơi số 1 bị đứt gãy - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 44 770.934.096               745.134.187             

23
Tháo các khối trao đổi nhiệt dãy C hệ thống GGH tổ máy 1 -

NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 45 728.917.223               714.270.673             

24
Thay thế khối trao đổi nhiệt bộ sấy không khí AH A/B tổ

máy 1 - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 46 1.152.222.096            1.117.846.422          

25
Phục hồi và thay thế van an toàn bao hơi 

(10HAD10AA601) Tổ máy 1 - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 47 392.040.000               392.040.000             

26
Thay thế đường drain các vòi thổi bụi tổ máy 1 - NMNĐ

Vũng Áng 1
SĐBS 48 997.301.756               993.712.581             

27
Thay thế các đường ống gió đầu vào hộp gió các máy

nghiền than - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 49 1.514.373.302            1.503.200.070          

28
Bắc giáo, hàn bổ sung, thay thế tấm ốp cho bộ quá nhiệt, tái

nhiệt, bộ hâm, sinh hơi Tổ máy 2 - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 50 810.010.382               777.129.213             

29
Bắc giáo, hàn bổ sung tấm ốp cho bộ quá nhiệt, tái nhiệt,

sinh hơi lò hơi Tổ máy 01 - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 51 1.077.880.617            1.070.802.253          

30

Kiểm tra thay thế các tấm ốp bị mòn thủng, hàn bổ sung

các tấm ốp cho các giàn ống quá nhiệt, tái nhiệt bị mài mòn

của lò hơi Tổ máy 02 – NMNĐ Vũng Áng 1

SĐBS 52 190.296.418               181.671.784             

31
Thuê cẩu tháo lắp xi lanh thủy lực cần đứng máy hút than

01 để sửa chữa rò dầu – NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 53 57.429.993                 56.624.054               

32
Xử lý khẩn rò xì hở đường lấy mẫu hơi tái nhiệt lạnh, tường

trái lò hơi tổ máy 1 - NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 54 194.832.000               194.832.000             

6.623.322.480          

2.358.564.472          

34

Gia công lắp đặt đường ống dẫn than và tro từ sàn phân ly

máy nghiền Tổ 1, Tổ 2 và đỉnh Silo tro bay - NMNĐ Vũng

Áng 1

SĐBS 56 504.325.632               -                            

35
Lắp đặt bổ sung và thay thế điều hòa cho các hệ thống -

NMNĐ Vũng Áng 1
SĐBS 57 771.122.170               -                            

II Hợp đồng Nhơn Trạch 1
Hợp đồng 50/PVP.TM-

PVPS/2021/DV
39.241.618.746         32.437.562.608        

1 Xử lý bất thường RHSC GT11 NMĐ Nhơn Trạch 1 SĐBS 05 11.386.437.453         7.157.747.298          

2 Xử lý bất thường RHSC GT12 NMĐ Nhơn Trạch 1 SĐBS 06 8.964.953.697            7.856.772.858          

3
Thuê chuyên gia và CCDC thực hiện xử lý bất thường

RHSC GT11 và GT12 NMĐ Nhơn Trạch 1
SĐBS 07 18.890.227.596         17.423.042.452        

21.537.612.720         33
Thay thế sửa chữa giá đỡ hệ thống thang máng cáp khu vực 

lò hơi tổ máy số 1, số 2 NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2025
SĐBS 55
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Stt Gói thầu/hạng mục công việc Số hợp đồng
Giá trị hợp đồng (đã 

bao gồm VAT)

GT nghiệm thu 

hoàn thành (đã bao 

gồm VAT)

Ghi chú

III Hợp đồng Cà Mau 1&2

Hợp đồng số 

72/PVP.TM-

PVPS/2020/DV

6.493.722.116            5.549.326.961          

1 Kiểm tra, đánh giá bộ ECO3 HP lò thu hồi nhiệt 11 PLPS số 01 447.469.921               355.521.288             

2 Kiểm tra, đánh giá bộ ECO3 HP lò thu hồi nhiệt 21 PLPS số 02 566.710.221               508.637.400             

3
Kiểm tra, đánh giá bản thể lò, đo độ dày, thay thế co ống fintube 

EVA LP Lò 21 chưa được nâng cấp vật liệu
PLPS số 03 626.285.569               472.199.018             

4 Kiểm tra, đánh giá bộ ECO HP3 Lò thu hồi nhiệt 22 PLPS số 04 950.117.761               711.825.622             

5
Kiểm tra, đánh giá bản thể lò, đo độ dày, thay thế các co ống 

fintube EVA LP Lò 22 chưa được nâng cấp vật liệu
PLPS số 05 1.182.338.627            1.074.129.604          

6 Hỗ trợ kiểm tra chuyên sâu các máy phát PLPS số 06 297.761.404               286.146.840             

7 Dịch vụ Thay thế mới bồn chưa hóa chất HCl NMĐ Cà Mau 1 PLPS số 07 262.017.968               251.564.861             

8
Dịch vụ Gia cố các guide support cho Module 3 Lò 22 NMĐ Cà 

Mau 2
PLPS số 08 730.576.578               742.384.718             

9
Dịch vụ Gia cố các guide support cho Module 3 Lò 11 NMĐ Cà 

Mau 1
PLPS số 09 345.549.134               330.837.353             

10
Dịch vụ Gia cố các guide support cho Module 3 Lò 12 NMĐ Cà 

Mau 1
PLPS số 10 345.549.134               330.837.353             

11
Dịch vụ Gia cố các guide support cho Module 3 Lò 21 NMĐ Cà 

Mau 1
PLPS số 11 345.549.134               242.179.513             

12
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kiểm tra máy phát chuyên sâu nhà máy 

điện Cà Mau 1 trong dịp ngừng máy tháng 8/2025
PLPS số 12 269.070.655               147.567.368             

13
Dịch vụ thi công lắp đặt thanh la hạn chế rung động ống fintube 

tầng 1&2 module # 2 ECO HP3 lò 22
PLPS số 13 124.726.010               95.496.022               

85.479.061.271         62.172.675.779        Tổng
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